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BÁO CÁO NHANH
Phục vụ Họp trực tuyến chỉ đạo đối phó với bão HaiYan

(hồi 14 giờ 00 ngày 08/11/2013 tại Văn phòng Chính  phủ)
I. TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO HAIYAN)
Hồi 10 giờ ngày 08/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc; 123,7 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh trên cấp 17, giật trên cấp 17.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 35km. Đến 10 giờ ngày 09/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 190km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, cấp 17, giật trên cấp 17.
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30 - 35km. Đến 10 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh Trung Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15, giật trên cấp 17. 
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ chiều ngày 08/11, vùng biển phía Đông Biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 9 - 11, sau tăng lên cấp 13, cấp 14, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 16, cấp 17, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội. 
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO
1. Trung ương
- Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 1816/CĐ-TTg ngày 07/11/2013 gửi các Bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Cà Mau để chỉ đạo công tác đối phó với bão.
- Ban Chỉ đạo PCLBTW-Ủy ban Quốc gia TKCN đã có Công điện số 88/CĐ-TW hồi 12 giờ 00 ngày 07/11/2013 chỉ đạo công tác chuẩn bị ứng phó với bão; Công điện số 89/CĐ-TW hồi 12 giờ 00 ngày 07/11/2013 chỉ đạo công tác chuẩn bị ứng phó với mưa, lũ; Công điện số 90/CĐ-TW hồi 10 giờ ngày 08/11/2013 chỉ đạo công tác chuẩn bị ứng phó với tình hình ngập, úng  do có thể mưa to tại thủ đô Hà Nội;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT đã cử các đoàn công tác, chuyên gia để giúp địa phương trong công tác chỉ đạo, vận hành các hồ chứa và neo đậu tàu cá đảm bảo an toàn;
- Bộ Ngoại giao đã có công hàm tới Đại sứ quán các nước: Trung Quốc, Philippin, Indonexia, Malaixia và Đại sứ quán Việt Nam tại các nước đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho các ngư dân, tàu, thuyền của Việt Nam vào tránh trú và hỗ trợ trong trường hợp bị nạn, gặp sự cố.

- Bộ Y tế, Tổng cục Thủy sản tiếp tục có công điện gửi các cơ quan liên quan chỉ đạo ứng phó với ATNĐ.
- Văn phòng Ban chỉ đạo PCLBTW – Văn phòng Ủy ban QGTKCN thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; đôn đốc các tỉnh thực hiện nghiêm túc các công điện của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo PCLBTW.
2. Địa phương: 
- Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Cà Mau đã triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo PCLBTW - Ủy ban Quốc gia TKCN về công tác kêu gọi, kiểm đếm tàu thuyền trên biển và ứng phó với mưa, lũ; có công điện chỉ đạo các đơn vị trong tỉnh triển khai và báo cáo nhanh công tác chuẩn bị ứng phó với bão, mưa, lũ.

III. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN

Theo báo cáo số 558/BC-CQTT của Cơ quan thường trực Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 11 giờ 00 ngày 08/11, Biên phòng các tỉnh, thành tuyến biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang đã phối hợp với gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, hướng dẫn cho 85.249 phương tiện/385.392 người biết hướng đi của bão để chủ động di chuyển phòng tránh, cụ thể:

- Hoạt động ở khu vực Bắc biển Đông (bao gồm Quần đảo Hoàng Sa): 71 tàu/576 lao động trong đó:

+ Quảng Nam: 01 tàu/15 lao động ở tọa độ 16030’N – 1120E; 
+ Quảng Ngãi: 34 tàu/289 lao động ở Quần đảo Hoàng Sa;
+ Bình Định: 35 tàu/262 lao động ở khu vực Quần đảo Hoàng Sa (đang di chuyển lên vĩ tuyến 170N);
+ Khánh Hòa: 01 tàu/10 lao động ở phía Nam Quần đảo Hoàng Sa (đang di chuyển lên vĩ tuyến 170N).

- Hoạt động ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm Quần đảo Trường Sa): 305 tàu/ 4.055 lao động trong đó:

+ Quảng Nam: 4 tàu/153 lao động neo đậu ở đảo Song Tử Tây;
+ Quảng Ngãi: 125 tàu/2.667 lao động ở khu vực Quần đảo Trường Sa;
+ Bình Định: 159 tàu/1.095 lao động, trong đó: 30 tàu/192 lao động ở vĩ tuyến từ 110 đến  140N đang di chuyển vào bờ; 129 tàu/903 lao động ở Trường Sa đang di chuyển xuống vĩ tuyến 70-80N;
+ Phú Yên: 17 tàu/140 lao động neo đậu ở khu vực Quần đảo Trường Sa ;
- Hoạt động ở khu vực khác và neo đậu tại các bến: 84.873 tàu/ 380.761 lao động
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA 

1. Hồ thủy lợi: Theo báo cáo của Vụ Quản lý Công trình Thủy lợi – Tổng cục Thủy lợi- Bộ Nông nghiệp và PTNT:
1.1. Tình hình an toàn hồ: 

- Theo tổng hợp từ báo cáo của các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định có 114 hồ chứa có hiện trạng yếu cần lưu ý về an toàn trong mùa mưa bão, trong đó nhiều hồ có đập bị thấm mạnh, tràn xả lũ bị vỡ lở xuống cấp như: Hồ Đồng Bể (Thanh Hoá), Khe Sặt, Thanh Thủy (Nghệ An), Đập Họ, Vực Rồng (Hà Tĩnh), Tôn Dung, Đá Bàn (Quảng Ngãi); Kim Sơn, Mỹ Đức, Hội Khánh (Bình Định).

- Các tỉnh Tây Nguyên và Tổng công ty Cà phê có 51 hồ chứa có hiện trạng yếu, trong đó nhiều hồ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão, như: Đắk Hnia, Đắk Hniêng (Kon Tum), Đội 4, Hà Tam (Gia Lai), Đội 14 (Đắk Lắk), Thôn 2 (Lâm Đồng).

1.2. Tình hình trữ nước: 

- Các hồ chứa thuộc các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam cơ bản đã đầy, một số hồ đang tràn hoặc xả tràn: Sông Mực 120% (Thanh Hóa), Vệ Vừng 103%, Khe Đá 105%, Hòa Mỹ 108% (Thừa Thiên Huế), Hòa Trung 102% (Đà Nẵng), Khe Tân 107%, Thạch Bàn 106% (Quảng Nam).

- Các hồ chứa thuộc các tỉnh từ Quảng Ngãi, Phú Yên hiện đang duy trì ở mức khoảng 60% dung tích trữ thiết kế, một số hồ đã đầy là Vạn Hội (Bình Định), Hoóc Răm (Phú Yên).

- Hồ chứa thuộc các tỉnh Tây Nguyên hầu hết đã đầy nước, các hồ đang tràn hoặc xả tràn gồm: Đắk Uy (Kon Tum), Biển Hồ (Gia Lai), Ea Kao (Đắk Lắk), Đạ Tẻ, Tuyên Lâm, Đạ Hàm (Lâm Đồng).
2. Hồ thủy điện: Các hồ thủy điện lớn trong khu vực đang hoạt động bình thường. Tính đến 7h ngày 08/11 đã có 17 hồ thủy điện xả tràn, trong đó có 08 hồ xả tràn với lưu lượng từ 500-4.400m3/s; cụ thể: Thuỷ điện Bình Điền: 901m3/s; Hương Điền: 1.114m3/s , Sông Ba Hạ: 4.400m3/s ;  Yaly: 1.149m3/s , Đắk Mi 4A: 346m3/s, Sê San 3: 1.044m3/s ; Sê San 4: 1.627m3/s ; Plei Krông: 546m3/s . 

V. TÌNH HÌNH MƯA

          1. Lượng mưa đêm: Từ 19h/07/11 đến 07h/08/11, lượng mưa trung bình từ 50-100 mm, một số nơi mưa lớn như: Bình Điền (T.T Huế):173 mm, Khâm Đức (Quảng Nam): 72 mm, Trà My (Quảng Nam) 46mm; Ninh Hòa (Khánh Hòa): 74mm.

          2. Tổng lượng mưa 3 ngày: Từ 19h/04/11 đến 19h/07/11, các tỉnh Trung Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến dưới 300 mm (chủ yếu tập trung trong ngày 06/11 và 07/11). Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	A Lưới (Thừa Thiên Huế)
	780 mm
	
	Giá Vực (Quảng Ngãi)
	465 mm

	Bình Điền (T.T Huế)
	340 mm
	
	Sơn Tây (Quảng Ngãi)
	457 mm

	Khâm Đức (Quảng Nam)
	525 mm
	
	Hòa Thịnh (Phú Yên)
	347 mm

	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	427 mm
	
	Vạn Ninh (Khánh Hòa)
	391 mm


VI. TÌNH HÌNH THỦY VĂN 
         1. Các sông từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên: 
         Lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên đang xuống; riêng hạ lưu sông Ba đang lên. 
         Mực nước lúc 7h ngày 08/11, trên một số sông chính như sau:
· Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn: 4,52m, trên BĐ2: 0,52m;
· Sông Hương tại Kim Long: 2,27m, trên BĐ2: 0,27m;
· Sông Bồ tại Phú Ốc: 4,04m, dưới BĐ3: 0,46m;
· Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa: 7,95m, dưới BĐ2: 0,05m;
· Sông Thu Bồn tại Câu Lâu: 2,06m, trên BĐ1: 0,06m;
· Sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 4,54m, dưới BĐ2: 0,44m;
· Sông Kôn tại Thạch Hòa: 7,18m, trên BĐ2: 0,18m;
- Sông Ba tại Ayunpa: 155,06m, trên BĐ2: 0,56m; tại Củng Sơn: 31,96m, dưới BĐ2: 0,04m; tại Phú Lâm: 1,46m, dưới BĐ1: 0,24m;
·  Sông Cái Ninh Hòa tại Ninh Hòa: 5,73m, trên BĐ3: 0,23m;
         Dự báo: Chiều tối ngày 08/11, lũ hạ lưu sông Ba sẽ đạt đỉnh, tại Củng Sơn ở mức: 33,0m (trên BĐ2: 1,0m); tại Phú Lâm: 2,9m (trên BĐ2: 0,2m), sau xuống dần; các sông khác từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên tiếp tục xuống. 
          Đến sáng ngày 09/11, mực nước trên các sông từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên xuống mức BĐ1, một số nơi còn trên mức BĐ1.
         Cảnh báo: Từ ngày 10/11/2013, do ảnh hưởng mưa của cơn bão số 14 trên các sông từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới.
        2. Các sông Nam Bộ: Mực nước các sông Nam Bộ đang ở mức BĐ1. Dự báo trong những ngày tới, mực nước sông Cửu Long và sông Vàm Cỏ Tây tiếp tục xuống. Đến ngày 11/11, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu xuống mức 3,05m; tại Châu Đốc xuống mức 2,8m.
VII. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO LŨ, ATND VÀ LỐC
Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, tổng hợp thiệt hại sơ bộ ban đầu như sau:

- Người chết: 01 ( Thừa Thiên Huế: chị Trần Thị Thanh Nhơn, 16 tuổi, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền bị lũ cuốn trôi trên đường đi học về)
- Người mất tích: 02 người (Quảng Ngãi: Ông Võ Văn Tùng, 46 tuổi, Hiệu trưởng trường THCS Sơn Bao, ở thôn Pà Rang, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà, bị nước lũ cuốn trôi tại cống Nước Trâu, ở thôn Pà Rang, xã Sơn Bao lúc 22h30 ngày 06/11/2013; Ông Nguyễn Đức Cảnh, quê ở tỉnh Phú Thọ, công nhân Công ty Sông Đà 10.2, khi đang kiểm tra hầm phụ số 2 Dự án Thủy điện Đăkđrinh, bị nước cuốn trôi lúc 19h45 ngày 06/11/2013);

- Nhà bị sập: 06 cái (Quảng Ngãi: 04; Đồng Tháp: 02);

- Nhà bị tốc mái, hư hỏng: 134 cái (Quảng Trị: 33; Quảng Ngãi: 61; Lâm Đồng: 40)

- Trụ sở cơ quan, bệnh viện bị ngập, tốc mái, hư hỏng: 02 cái (Ninh Thuận: 01; Phú Yên: 01);

- Cây nông nghiệp bị ngập úng, ngã đổ: 260 ha (Bình Thuận: 235; Lâm Đồng: 25).
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